
UBND PHƯỜNG BIÊN HÒA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHƯỜNG BIÊN HÒA NĂM HỌC 2025-2026

STT Họ và tên Tên Năm sinh Nữ Vị trí (môn) dự
tuyển

Trình độ Bằng, chứng chỉ Ưu tiên Thời gian dự thi

1 Huỳnh Thúy Ái 16/12/1997 Nữ GV Âm nhạc Đại học Sư phạm Âm nhạc
TP HCM năm 2021 Không Sáng, ngày

22/4/2026

2 Phạm Công Lý 28/05/1980 Nam GV Công nghệ Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TP HCM

Chứng chỉ nghiệp vụ sư
phạm Không Sáng, ngày

22/4/2026

3 Hồ Cẩm Vân 01/9/1988 Nữ GV Địa lý Đại học Sư phạm Đồng
Tháp năm 2025 Không Sáng, ngày

22/4/2026

4 Huỳnh Thị Minh Loan 16/10/1998 Nữ GV Địa lý Đại học Sư phạm Huế năm
2023 Không Sáng, ngày

22/4/2026

5 Phan Thị Kim Ngân 16/10/2003 Nữ GV Địa lý Đại học Sư phạm Sài Gòn
năm 2025 Không Sáng, ngày

22/4/2026

6 Lý Anh Kiệt 24/3/2001 Nam GV GDTC Đại học TDTT TP HCM
năm 2024 Không Sáng, ngày

22/4/2026

7 Trần Hoàng Minh 13/8/2003 Nam GV GDTC Đại học TDTT TP HCM
năm 2025 Không Sáng, ngày

22/4/2026

8 Lê Duy Nguyên 15/02/1985 Nam GV GDTC Đại học Sư phạm TPHCM
năm 2017 Không Sáng, ngày

22/4/2026

9 Lê Nguyễn Ánh Trinh 20/12/2000 Nữ GV GDTC Đại học TDTT TPHCM năm
2022; Chứng chỉ BDSP

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư
phạm Không Sáng, ngày

22/4/2026

10 Trần Hoàng Hạnh Duyên 29/11/2000 Nữ GV GDTC Đại học Thể dục thể thao
TP HCM năm 2022

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư
phạm Không Sáng, ngày

22/4/2026

11 Làu Hùng Sơn 12/4/1982 Nam GV GDTC Đại học Thể dục thể thao
năm 2008

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư
phạm Không Sáng, ngày

22/4/2026

12 Nguyễn Thị Kim Nga 20/01/1996 Nữ GV Lịch sử Đại học Sư phạm Quy
Nhơn năm 2018 Không Sáng, ngày

22/4/2026

13 Đào Thị Hằng 10/05/1985 Nữ GV Mỹ thuật Đại học Sư phạm Nghệ
thuật Trung ương Không Sáng, ngày

22/4/2026

14 Nguyễn Hoàng Thư 09/8/1996 Nữ GV Ngữ Văn Đại học Sư phạm Bách
Khoa năm 2018 Không Chiều, ngày

22/4/2026

15 Hoàng Thanh Thủy 21/10/2003 Nữ GV Ngữ Văn
Đại học Sư phạm KHXHNV

Quốc gia TPHCM năm
2025

Không Chiều, ngày
22/4/2026

16 Trần Đỗ Quỳnh Như 01/4/2003 Nữ GV Ngữ Văn Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

17 Lê Anh Thư 05/01/2003 Nữ GV Ngữ Văn Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

18 Đỗ Tuấn Kiệt 13/02/2003 Nam GV Ngữ Văn Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

19 Trịnh Thanh Nhàn 05/9/2003 Nữ GV Ngữ Văn Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

20 Vũ Ngọc Bảo Trân 01/3/1999 Nữ GV Ngữ Văn Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2021 Không Chiều, ngày

22/4/2026

21 Đinh Thị Ngọc Diệp 22/12/2003 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

22 Vũ Ngọc Khánh Hoàng 08/7/2003 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

23 Tạ Thị Vân Khánh 9/5/2001 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023 Không Chiều, ngày

22/4/2026

24 Dương Ngọc Kiều 22/01/1991 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2018

Dân tộc
Hoa

Chiều, ngày
22/4/2026

25 Nguyễn Hằng Gia Nghi 04/5/2002 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024 Không Chiều, ngày

22/4/2026

26 Nguyễn Thảo Nhi 10/5/2000 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Sài Gòn
năm 2024 Không Chiều, ngày

22/4/2026

27 Phan Hồng Nhung 04/11/2003 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

28 Trầm Thanh Trúc 29/5/2000 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

29 Cao Ngọc Thu Vy 26/11/2002 Nữ GV Tiếng Anh Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024 Không Chiều, ngày

22/4/2026

30 Vũ Nguyễn Hoàng
Kiều Oanh 15/9/1991 Nữ GV Tin học Đại học Sư phạm Toán

Đồng Nai  năm 2023 Không Chiều, ngày
22/4/2026

31 Hồ Trương Công Thắng 06/11/1999 Nữ GV Tin học Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM năm 2023; CNTT

BD nghiệp vụ sư phạm
cấp THPT Không Chiều, ngày

22/4/2026

32 Nguyễn Thị Minh Phụng 17/11/2003 Nữ GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

33 Nguyễn Khánh Minh 20/01/2003 Nam GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

34 Phạm Công Khanh` 11/01/1995 Nam GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2017 Không Chiều, ngày

22/4/2026

35 Nguyễn Kim Ngân 05/3/2002 Nữ GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024 Không Chiều, ngày

22/4/2026

36 Lê Võ Gia Khánh 21/10/2003 Nam GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

37 Nguyễn Tống Công Minh 17/11/1999 Nam GV Toán Đại học Sư phạm TP HCM
năm 2021 Không Chiều, ngày

22/4/2026

38 Trần Thị Thanh Thương 10/02/1996 Nữ GV Toán Đại học Sư phạm Sài Gòn
năm 2020 Không Chiều, ngày

22/4/2026

39 Mai Trần Trung 17/9/2003 Nam GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

40 Lê Nguyễn Minh Thư 10/12/2003 Nữ GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025 Không Chiều, ngày

22/4/2026

41 Châu Diệu Thảo 07/12/1998 Nữ GV Toán Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023 Không Chiều, ngày

22/4/2026

42 Trần Thị Anh Đào 19/11/2002 Nữ GV Tổng phụ
trách

Đại học sư phạm Đồng Nai
năm 2024 Không Chiều, ngày

22/4/2026

43 Đào Mộng Cầm 09/5/2001 Nữ GV Tổng phụ
trách

Đại học sư phạm Đồng Nai
năm 2023 Không Chiều, ngày

22/4/2026

44 Trần Thị Chung 28/7/1984 Nữ Nhân viên Văn
thư

Đại học Tài chính Ngân
hàng Sài Gòn; 'Chứng chỉ

Văn thư lưu trữ
Không Sáng, ngày

22/4/2026

45 Lê Thị Hà 02/3/1991 Nữ Nhân viên Y tế  Y sỹ trưòng TC Đam San
năm 2018 Không Sáng, ngày

22/4/2026

46 Chu Thị Bắc 02/02/1997 Nữ Nhân viên Y tế
Trung cấp Y sỹ trường

trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật
Phương Nam năm 2021

Hoàn
thành
nghĩa vụ
quân sự

Sáng, ngày
22/4/2026

47 Lý Cẩm Thanh 08/5/1996 Nữ Nhân viên Y tế Cao đẳng Y tế Đồng Nai Dân tộc
thiểu số

Sáng, ngày
22/4/2026

48 Hồ Thị Phương Uyên 17/3/1981 Nữ Nhân viên Y tế Cao đẳng Y tế Đồng Nai; Y
sỹ đa khoa năm 2012 Không Sáng, ngày

22/4/2026

49 Lê Thị Hoàng Anh 11/10/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

50 Nguyễn Ngọc Anh 18/9/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

51 Nguyễn Thị Quế Anh 30/11/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

52 Trần Lê Ngọc Anh 16/7/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B1)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

53 Lê Thị Mai Anh 10/8/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

54 Trần Thanh Bình 04/9/2000 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học nâng cao;

TA (B); CDNN
Không Chiều, ngày

22/4/2026

55 Nguyễn Phùng Thanh Bình 20/6/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

56 Trần Thụy Bảo Châu 02/9/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Không có chứng chỉ Không Chiều, ngày

22/4/2026

57 Lý Ái Chi 27/02/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

22/4/2026

58 Đinh Hoàng Linh Chi 14/5/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Sài Gòn
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B2)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

59 Đỗ Phương Dung 12/10/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

60 Mai Thị Mỹ Duyên 20/11/1995 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2018

ĐHSPTH
Tin học B; TA (B); CDNN Không Chiều, ngày

22/4/2026

61 Nguyễn Thùy Duyên 19/02/2001 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023

ĐHSPTH
Tin học nâng cao;
TA (B1); QLHCNN

Không Chiều, ngày
22/4/2026

62 Lâm Thị Mỹ Hân 07/4/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản; nâng

cao;
TA (A2); CDNN

Không Chiều, ngày
22/4/2026

63 Phạm Gia Bảo Hân 10/4/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐSSPTH
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

22/4/2026

64 Lê Thị Thu Hằng 05/8/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH;
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

22/4/2026

65 Nguyễn Thị Thúy Hiền 21/8/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐSSPTH
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

22/4/2026

66 Văn Thị Hoài 15/8/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

67 Lê Thị Hợi 03/8/1987 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Vinh năm
2023

ĐHSPTH
Tin học A;

TA (B)
Không Chiều, ngày

22/4/2026

68 Hoàng Thị Quỳnh Hương 31/8/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

69 Mai Thị Ngọc Hương 18/10/2000 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản; nâng

cao
TA (B)

Không Sáng, ngày
23/4/2026

70 Trần Thúy Huyền 05/03/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

71 Nguyễn Nhã Uyên Khanh 16/11/1999 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

72 Nguyễn Thị Mỹ Linh 03/02/2001 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023

ĐHSPTH
Tin học cơ bản Không Sáng, ngày

23/4/2026

73 Đoàn Châu Khánh Linh 27/7/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Thủ Dầu
Một năm 2025

ĐHSPTH
Tin học nâng cao

TA (B2)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

74 Nguyễn Ngọc Cẩm Ly 14/6/2001 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Sài Gòn
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B1)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

75 Nguyễn Thị Ngọc Mai 17/8/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

76 Trịnh Thu Ngân 16/9/1997 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2020

ĐHSPTH
Tin học nâng cao;

TA (B)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

77 Trương Lâm Thu Ngân 02/8/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Không có chứng chỉ Không Sáng, ngày

23/4/2026

78 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19/6/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Không có chứng chỉ Không Sáng, ngày

23/4/2026

79 Phan Thanh Ngân 19/02/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

80 Phạm Thị Thảo Nguyên 24/02/1992 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

81 Lê Bùi Yến Nhi 03/7/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

82 Phạm Thị Yến Nhi 30/12/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B1)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

83 Lê Ngọc Quỳnh Như 06/10/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm TP HCM
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;
TA (B1); CDNN

Không Sáng, ngày
23/4/2026

84 Phạm Trần Ngọc Như 03/9/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản Không Sáng, ngày

23/4/2026

85 Lại Thị Ngọc Nhung 05/11/1996 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2018

ĐHSPTH
Tin học nâng cao;

TA (B)
Không Sáng, ngày

23/4/2026

86 Lê Thị Hồng Nhung 28/7/2000 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;
TA (A); CDNN

Không Sáng, ngày
23/4/2026

87 Hoàng Thị Kiều Oanh 04/10/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Hà Tĩnh
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

88 Bùi Thị Kiều Oanh 30/7/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

23/4/2026

89 Nguyễn Đoàn Thái Quang 11/12/2000 Nam GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

90 Ngô Thị Xuân Quỳnh 29/8/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Sài Gòn
năm 2025

ĐHSPTH
ƯDCNTT trong dạy học;

TA (B2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

91 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 14/5/1999 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

92 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/3/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm TP HCM
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

23/4/2026

93 Nguyễn Hoàng Anh Thư 16/6/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

94 Nguyễn Thị Thùy 19/8/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

23/4/2026

95 Nguyễn Bảo Thy 05/12/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

96 Phạm Văn Trà 04/10/2003 Nam GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản

(không kèm CC)

Bố đẻ là
cựu chiến

binh

Chiều, ngày
23/4/2026

97 Trần Thị Ngọc Trâm 20/10/2000 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2023

ĐHSPTH
Tin học nâng cao;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

98 Phạm Vũ Minh Trang 26/10/2000 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2022

ĐHSPTH
Tin học nâng cao;

TA (B); CDNN
Không Chiều, ngày

23/4/2026

99 Ngô Thị Thảo Trinh 24/8/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;
TA (A2); CDNN

Không Chiều, ngày
23/4/2026

100 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 25/01/1996 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm TP HCM
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B1)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

101 Phạm Trần Phương Uyên 13/6/1999 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

'ĐHSPTH;  TA (A);
CC Tin học

(không có minh chứng
các CC)

Không Chiều, ngày
23/4/2026

102 Nguyễn Trần Anh Vân 15/4/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học nâng cao;

TA (A2)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

103 Ngô Thị Ngọc Vân 18/01/2002 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm TP HCM
năm 2024

ĐHSPTH
Tin học cơ bản;

TA (B1)
Không Chiều, ngày

23/4/2026

104 Nguyễn Đoàn Phương Vy 18/4/1999 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2022

ĐHSPTH
Tin học cơ bản Không Chiều, ngày

23/4/2026

105 Nguyễn Lý Như Ý 02/10/2003 Nữ GV Tiểu học Đại học Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

ĐHSPTH
Tin học cơ bản; CDNN Không Chiều, ngày

23/4/2026

106 Bùi Thị Thảo 26/3/1989 Nữ GV Mầm non Đại học Sư phạm Đồng
Tháp năm 2025 Cử nhân GD mầm non Không Chiều, ngày

22/4/2026

107 Nguyễn Thị Ngọc Trang 22/11/1995 Nữ GV Mầm non Đại học sư phạm Thủ Dầu
Một năm 2019

Cử nhân GD mầm non
' Chứng chỉ tiếng hoa +
Chứng chỉ tin học ( B)

Không Chiều, ngày
22/4/2026

108 Nguyễn Thị Hà 10/08/1993 Nữ GV Mầm non Đại học sư phạm TP HCM
năm 2019

Cử nhân GD mầm non
' Chứng chỉ anh văn +
Chứng chỉ tin học ( B)

Không Chiều, ngày
22/4/2026

109 Hồ Thị Thủy Tiên 12/02/1993 Nữ GV Mầm non Đại học su phạm Vinh năm
2023

Cử nhân GD mầm non
'Chức danh nghề nghiệp
' Chứng chỉ anh văn bậc
3 + Chứng chỉ tin học cơ
bản

Không Chiều, ngày
22/4/2026

110 Phạm Thị Phương Uyên 13/06/1993 Nữ GV Mầm non Đại học su phạm Vinh năm
2023

Cử nhân GD mầm non
'Chức danh nghề nghiệp
' Chứng chỉ anh văn bậc
3 + Chứng chỉ tin học cơ
bản

Không Chiều, ngày
22/4/2026

111 Dư Thị Thanh Tuyền 12/12/1992 Nữ GV Mầm non Đại học su phạm Vinh năm
2023

Cử nhân GD mầm non
'Chức danh nghề nghiệp
' Chứng chỉ anh văn bậc
3 + Chứng chỉ tin học cơ
bản

Không Chiều, ngày
22/4/2026

112 Đàm Thị Thanh Bắc 27/02/1988 Nữ GV Mầm non ĐHSP Sư phạm Đồng Nai
năm 2025

Cử nhân GD mầm non
'Chức danh nghề nghiệp
' Chứng chỉ anh văn +
Chứng chỉ tin học ( B)

Không Chiều, ngày
22/4/2026

113 Đặng Giang Thanh 01/10/1993 Nữ GV Mầm non CĐSP Sư phạm Đồng Nai
năm 2020

Cao đẳng GD mầm non
'Chức danh nghề nghiệp
' Chứng chỉ anh văn +
Chứng chỉ tin học ( B)

Không Chiều, ngày
22/4/2026

114 Lê Thị Hiền 10/6/1994 Nữ GV Mầm non Đại học Sư phạm Hồng
Đức năm 2017

Cử nhân GD mầm non
' Chứng chỉ anh văn Không Chiều, ngày

22/4/2026

Địa điểm thi: Tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: Đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Tân Vạn 4, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
+ Thời gian bắt đầu:
- Sáng từ 07 giờ 00.
- Chiều từ 13 giờ 00.
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